

Tổ chức trò chơi giúp học sinh lớp 3 hứng thú trong giờ học Toán 
                                                    PHẦN MỞ ĐẦU
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI.
       Công cuộc đổi mới đang diễn ra từng ngày, từng giờ trên khắp đất nước. Nó đòi hỏi phải có những lớp người lao động có bản lĩnh, có năng lực chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, thích ứng được với thực tiễn đời sống xã hội luôn luôn phát triển. Nhu cầu này làm cho mục tiêu đào tạo của nhà trường phải được điều chỉnh một cách thích hợp dẫn đến sự thay đổi tất yếu về nội dung và phương pháp dạy học. 
         Trước tình hình trên chúng ta thấy việc đổi mới phương pháp dạy học ở tiểu học nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trên cơ sở khai thác những đặc điểm tâm sinh lí của học sinh tiểu học là hết sức cần thiết. Ở tiểu học một yêu cầu quan trọng là dạy cho trẻ cách học nhằm xây dựng cho học sinh những kỹ năng cơ sở của giao tiếp. Đối với học sinh tiểu học, dạy học cần quán triệt phương châm: nhẹ nhàng hơn, tự nhiên hơn, chất lượng hơn.
         Như vậy đổi mới phương pháp dạy học phải thiết thực góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục tiểu học, tạo điều kiện để cá thể hoá dạy học và khuyến khích dạy học phát hiện ra nội dung của bài học. Làm được như vậy sẽ phát triển được các năng lực, sở trường của từng học sinh, rèn luyện học sinh trở thành những người lao động chủ động sáng tạo.
          Theo các kết quả nghiên cứu của viện khoa học giáo dục và kinh nghiệm của các nhà sư phạm thì có năm giải pháp mang tính khả thi cao nhằm góp phần thực hiện đổi mới phương pháp dạy học. Tuy nhiên, vấn đề thực hiện có thành công hay không lại tuỳ thuộc vào điều kiện và hoàn cảnh cụ thể, cũng như vào sự cố gắng của từng địa phương, của giáo viên từng trường, từng lớp. Một trong năm giải pháp đó là đổi mới hình thức tổ chức dạy học. Việc tăng cường tổ chức các trò chơi học tập là một vấn đề cần nhiều đầu tư suy nghĩ để thực hiện. Đây là hình thức gây hứng thú học tập cho học sinh, quán triệt ý tưởng giúp cho học sinh tiểu học “học mà chơi, chơi mà học” và phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của học sinh tiểu học. Thông qua các trò chơi học tập không những học sinh được phát triển về trí tuệ, thể lực, nhân cách mà còn gợi được hứng thú và lòng say mê học tập ở các em.Tuy nhiên có nhiều câu hỏi được đặt ra “chơi lúc nào, chơi trò gì để góp phần nâng cao chất lượng dạy học toán”. Đây chính là một vấn đề bức xúc cần giải quyết.
        Xuất phát từ những lý do thực tế nêu trên và cũng là để góp phần hỗ trợ cho việc dạy học toán ở tiểu học, tôi đã chọn đề tài “Tổ chức trò chơi giúp học sinh lớp 3 hứng thú trong giờ học toán”.

II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU.
- Mục đích của đề tài : Thử nghiệm việc áp dụng đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tổ chức cho các em tham gia những trò chơi bổ ích có nội dung toán học, để các em hứng thú học tập
 III. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU. 
1. Tìm hiểu đặc điểm tâm lý của học sinh lớp 3. 
2. Nghiên cứu thực tiễn dạy học toán lớp 3. 
3. Xây dựng các nguyên tắc để thiết kế trò chơi học tập cho học sinh lớp 3. 
4. Sưu tầm, thiết kế một số trò chơi học tập theo các mạch kiến thức ở lớp 3. 
5. Thực nghiệm tổ chức một số trò chơi học tập.
IV. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. 
A. Đối tượng nghiên cứu:
Các trò chơi học tập trong dạy học toán theo định hướng mới nhằm nâng cao chất lượng giờ học, tạo không khí học tập vui tươi, lành mạnh.
B. Phạm vi nghiên cứu: Học sinh lớp 3A,Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân
- Thời gian nghiên cứu : Từ ngày 6 tháng 9 năm 2019 đến ngày 10 tháng 2 năm 2020
C. Các phương pháp nghiên cứu: 
* Phương pháp nghiên cứu tài liệu:
- Đọc tài liệu, giáo trình có liên quan đến vấn đề nghiên cứu. 
* Phương pháp điều tra:
 - Trao đổi với đồng nghiệp về những khó khăn, thuận lợi khi tổ chức các trò chơi học tập trong dạy học toán ở trên lớp.
- Tham khảo ý kiến của HS khi được chơi trong giờ Toán. 
B. NỘI DUNG
I. CƠ SỞ LÝ LUẬN 
1. Thế nào là trò chơi học tập - trò chơi học toán:
- Trong Trường Tiểu học trò chơi học tập là trò chơi có luật, trong đó có nội dung tri thức gắn liền với nội dung bài học, giúp học sinh khai thác vốn kinh nghiệm của bản thân để chơi. Thông qua chơi, học sinh được củng cố, vận dụng các kiến thức, nội dung đã học vào tình huống của trò chơi và do đó trẻ không những được học mà còn được rèn luyện  cả về mặt  trí tuệ và thể chất .
- Trò chơi toán học là trò chơi trong đó có chứa đựng yếu tố toán học.
-Trò chơi có thể phân loại theo số người chơi : trò chơi tập thể, trò chơi cá nhân. Trò chơi có thể là trò chơi vận động, có thể là trò chơi trí tuệ cũng có thể kết hợp vận động với trí tuệ. Đối với các lớp dưới, trò chơi toán học nặng về vận động, càng lên lớp cao tính trí tuệ càng phải cao hơn.
- Trong nhà trường, trò chơi toán học có thể tổ chức như một hoạt động dạy toán. Cơ sở tâm lý và sinh lý khẳng định hoạt động dạy học toán dưới dạng trò chơi toán học rất phù hợp với lứa tuổi Tiểu học. Thực tế cho thấy hình thức tổ chức của trò chơi toán học rất dễ được học sinh hưởng ứng và tích cực tham gia.
- Xét về mục đích phục vụ dạy học nói chung, trò chơi toán học có thể là:
+ Trò chơi nhằm dẫn dắt hình thành tri thức mới. 
+ Trò chơi nhằm luyện tập kỹ năng, củng cố kiến thức. 
+ Trò chơi nhằm ôn tập, rèn luyện tư duy trong giờ học ngoại khoá. 
- Nếu phân loại theo các mạch kiến thức của toán học, ta có thể phân loại:
+ Trò chơi tính toán. 
+ Trò chơi hình học ( vẽ hình, đếm hình, cắt, ghép hình....) 
+ Trò chơi gắn với hoạt động đo đại lượng.... 
+ Trò chơi về giải toán, giải đố. 
+ Trò chơi về rèn luyện trí thông minh... 
2. Tác dụng của trò chơi học tập:
- Làm thay đổi hình thức hoạt động học tập. Học sinh tiếp thu kiến thức tự giác và tích cực hơn trong những hoạt động đa dạng, hứng thú. Học sinh thấy vui hơn, cởi mở hơn, thư thái, dễ chịu và khỏe mạnh hơn.
	- Rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo, thúc đẩy hoạt động trí tuệ. Nhờ sử dụng trò chơi học tập mà quá trình dạy và học trở thành một hoạt động vui và hấp dẫn hơn, các cơ hội học tập đa dạng hơn.
- Trò chơi học tập rèn luyện cho các em biết tuân thủ luật chơi nhất định. Từ đó góp phần hình thành tính kỷ luật, tính trung thực.
3. Một số đặc điểm tâm lý của học sinh tiểu học
Ở lứa tuổi các em thì nhận thức cảm tính chiếm ưu thế hơn nhận thức lý tính. Các em dễ tiếp thu qua tri giác (đặc biệt là những gì hấp dẫn, rực rỡ) và những  động tác trực tiếp được trẻ quan sát tốt. Các em có khả năng ghi nhớ tốt, đặc biệt là ghi nhớ máy móc. Trẻ dễ nhớ những gì tác động trực tiếp vào các em và những gì các em có thể tiến hành hành động trên đối tượng đó. Do đó trẻ 
thích tham gia các hoạt động mang tính thực tiễn. Tuy nhiên khả năng lập kế hoạch quan sát của trẻ chưa tốt.
        Ở giai đoạn  này nhu cầu học tập của các em không chỉ đơn thuần là hoạt động nhận thức mà nó còn gắn liền với nhu cầu vui chơi. Đặc biệt ở các em xuất hiện nhu cầu lớn về tự đánh giá mình và đánh giá người khác trong cuộc sống, trong học tập. Mặc dù lúc đầu việc đánh giá này cả trẻ chỉ mang tính bề ngoài, đánh giá bạn chỉ thông qua hoạt động tập thể hoặc qua sự đánh giá của cô giáo. Về sau việc đánh giá bạn còn được dựa trên dư luận của tập thể. Điều này có ý nghĩa lớn, nó đánh dấu một bước lớn trong sự phát triển nhân cách của các em.
      Về hứng thú, ở tuổi này các em chưa có hứng thú riêng biệt với từng bộ môn. Tuy nhiên, nếu khéo lồng các nội dung dạy học vào các trò chơi thì dễ lôi cuốn các em vào quá trình học tập một cách tích cực tự giác mà chính các em không nhận thấy điều đó. Đối với trò chơi các em thường hứng thú với các trò chơi có quy tắc, đòi hỏi sự cố gắng, sự khéo léo nhất định, giàu trí tưởng tượng và nhất là các trò chơi được đánh giá bằng cách tính điểm.
4. Trẻ em với trò chơi nói chung và trò chơi toán học nói riêng.
       Lòng khao khát tự do của con trẻ được bộc lộ trong mọi lĩnh vực của cuộc sống hàng ngày nhưng chủ yếu trong khi chúng chơi. Trong các trò chơi của con trẻ cũng như trong các trò giải trí của người lớn khả năng chơi, hành động một cách tuỳ tiện, chơi gắn liền với các nhu cầu thám hiểm, thoả mãn tính tò mò là động lực chính của việc học tập và khám phá của con người.
       Xuất phát từ đặc điểm này, khi đề xuất các biện pháp nhằm gây hứng thú học tập cho học sinh tiểu học một số nhà báo tiến bộ từ xưa đến nay đã đưa ra ý kiến của mình như:“Thầy giáo phải cố gắng tìm hiểu học sinh, phải nắm vững được năng khiếu của họ” hay “Phải làm thế nào cho trẻ vui mà học, cần phải phát triển tính tích cực chủ động của các em” nhà giáo dục La Mã
      Và trên thực tế người giáo viên có thể tổ chức được một giờ học Toán sinh động nếu như họ tạo được ở các em niềm say mê học Toán. Mà muốn cho trẻ thích học môn Toán thầy cô giáo cần tìm mọi cách để gây hứng thú trong quá trình lên lớp, gợi ra sự tò mò, ham hiểu biết, thích tìm hiểu, muốn nắm được cái mới lạ mà giờ học Toán sẽ đem lại cho các em.
5. Trò chơi học toán với định hướng đổi mới phương pháp dạy học toán ở tiểu học.
- Để có trò chơi toán học cần lưu ý những điều sau đây:
a) Mục đích chơi: Củng cố tri thức, kĩ năng, dẫn đến 1 khái niệm quy tắc mới. Góp phần hình thành và phát triển tính linh hoạt, óc sáng tạo.
b) Hoạt động chơi: Thường gắn với thực tiễn học sinh, hấp dẫn, sát hợp với tâm sinh lí các em, mang trong mình chỉ định của trò chơi học tập.
c) Những phương tiện cần thiết cho hoạt động chơi: hình vẽ sẵn, các hình cắt sẵn, các mảnh bìa ghi số ghi chữ, que diêm, que tính....
d) Luật chơi và luật thắng thua: nêu rõ cách chơi và cách thắng thua. 
e) Tổ chức chơi: Theo nhóm, lớp hoặc từng cá nhân.
f) Thời gian chơi: Có thời gian qui định, nếu quá thời gian mà chưa có kết quả xem như là thua cuộc.
g) Địa điểm chơi: Trong lớp học hay ngoài lớp học.
6. Một số yêu cầu khi tổ chức các trò chơi học tập
a) Các trò chơi học tập đó phải đáp ứng những yêu cầu của mục đích dạy học, 
b) Phải lựa chọn các thời điểm thích hợp khi tổ chức các trò chơi học tập cho học sinh. Các thời điểm tính đến là:
+ Sau khi hoàn thành một bài học.
+Sau khi hoàn thành một chương học.
+Trò chơi học tập đôi lúc được sử dụng vừa để kiểm tra bài cũ, vừa tạo tâm thế vui vẻ cho học sinh khi bước vào một tiết học mới.
c) Khi tổ chức các trò chơi phải sắp xếp các tình huống chơi sao cho tất cả mọi học sinh, của nhóm hoặc lớp đều được tham gia. 
d) Người giáo viên (người chỉ huy)khi hướng dẫn phải ngắn gọn dễ hiểu và rõ ràng để người tham gia chơi nắm được mục đích chơi, quy tắc chơi và cách tham gia, và là người trọng tài khoa học, công bằng.
e) Một trò chơi học tập thường được tiến hành : 
- Giới thiệu trò chơi: 
+ Nêu tên trò chơi. 
+ Hướng dẫn cách chơi. Vừa mô tả, vừa thực hành. 
+ Phân nhóm chơi. 
+ Chơi thử ( nếu cần)
+ Nhấn mạnh luật chơi, nhất là những lỗi lầm thường gặp ở phần chơi thủ.
+ Chơi thật.
- Người tổ chức trò chơi cần:
+ Hăng hái, gây hứng thú cho một người. 
+ Có khả năng lôi kéo, thu hút. 
+ Thưởng - phạt phải công minh, đúng luật sao cho người chơi chấp nhận thoải mái và tự giác, làm cho trò chơi thêm hấp dẫn, kích thích hứng thú học tập của học sinh.
II. CƠ SỞ THỰC TIỄN
-  Môn Toán là môn học từ xưa đến nay được xem là khô khan  vừa mang tính trừu tượng cao. Vì vậy việc lĩnh hội tri thức toán học là rất khó khăn đối với học sinh tiểu học. Điều này cũng dễ hiểu vì: Để lĩnh hội được tri thức toán học thì học sinh cần phải biết so sánh, phân tích, tổng hợp, trừu tượng hoá và khái quát hoá mà chức năng trừu tượng hoá và khái quát hoá ở trẻ tiểu học còn chưa phát triển đầy đủ.
- Thêm vào đó là lượng kiến thức môn Toán đưa vào chương trình nặng, làm cho học sinh phải tiếp thu tri thức rất vất vả, các em luôn cảm thấy sợ, cảm thấy không khí căng thẳng, nặng nề môi khi bắt đầu giờ học.
- Ngoài ra việc tìm hiểu trên thực tế còn cho thấy: bản thân giáo viên là những người truyền thụ kiến thức cũng gặp phải một số khó khăn sau:
+ Thời gian dành cho một tiết học toán là 40 phút thì phần truyền thụ kiến thức mới phải chiếm từ 30 - 35 phút. Số thời gian ít ỏi còn lại giáo viên chưa biết cách tổ chức để thay đổi hình thức hoạt động giúp học sinh vừa ôn tập củng cố vừa giảm bớt căng thẳng.
+ Một số giáo viên rất ngại tổ chức trò chơi phục vụ học tập toán do ngại tìm tòi, sưu tầm, thiết kế hay do không có thời gian.
 	Sau một thời gian dạy học ở khối 3, bản thân tôi cũng nhận thấy đội ngũ giáo viên nói chung đều rất quan tâm đến việc áp dụng phương pháp dạy học mới vào trong từng bài dạy, luôn tiếp thu học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp thông qua các tiết dự giờ, các buổi hội giảng theo chuyên đề. Nhưng những việc làm đó vẫn chưa đẩy lùi được một số khó khăn nêu trên, và chính những khó khăn này đã dẫn đến một thực trạng là chất lượng sau mỗi giờ học toán còn chưa cao, học sinh cũng chưa thực sự yêu thích môn toán, chưa chú tâm và chưa có hứng thú khi học toán. 
Dựa trên những căn cứ lý luận và thực tiễn nêu trên, chúng ta thấy việc tăng cường tổ chức các trò chơi học tập để nhằm gây hứng thú học tập cho các em, nâng cao hiệu quả giờ học là vô cùng cần thiết.

III. TỔ CHỨC TRÒ CHƠI TRONG DẠY HỌC TOÁN Ở LỚP 3
1. Xác định các nguyên tắc chủ yếu để thiết kế và sưu tầm trò chơi toán học.
* Nguyên tắc 1.
Tất cả các trò chơi toán học đều nhằm củng cố được 1 nội dung toán học ở tiểu học, quán triệt nguyên lý giáo dục “học đi đôi với hành. 
* Nguyên tắc 2.
Kế thừa những ý tưởng dạy học toán trong các sách giáo khoa toán tiểu học, kế thừa một số trò chơi trong dân gian và trong một số tài liệu đã có để tiếp tục phát triển và hoàn thiện cho phù hợp với quỹ thời gian, với đặc điểm nhận thức của học sinh tiểu học và với điều kiện cơ sở vật chất cụ thể của nhà trường .
* Nguyên tắc 3.
Luật chơi ở mỗi trò chơi đưa ra phải rõ ràng để học sinh định hướng, nắm được cách chơi, cách giải quyết. Đồng thời các yêu cầu đó cũng phải có mức độ dễ khó khác nhau phù hợp với nhiều đối tượng học sinh, vừa phù hợp với trình độ học sinh đại trà vừa có một số yếu tố nâng cao đòi hỏi phải có sự thông minh khéo léo mới có thể giải quyết được (học sinh khá giỏi) 
* Nguyên tắc 4.
Mỗi trò chơi phải gợi động cơ, tạo hứng thú, cuốn hút học sinh tham gia sao cho thi đua mà không căng thẳng, vui mà là học toán thực thụ. 
2. Một số trò chơi phục vụ cho môn toán ở bậc tiểu học.
Dựa vào sự phân phối chương trình môn toán ở bậc tiểu học gồm 5 mạch kiến thức: Số học; các yếu tố đại số; các yếu tố hình học; đo đại lượng và giải toán.Vì vậy trong đề tài này, tôi sẽ trình bày các trò chơi phục vụ theo các mạch kiến thức trên. Các trò chơi này do tôi tự nghĩ, do sưu tầm trên sách báo, sưu tầm ở đồng nghiệp. Tất cả đều đã được thực nghiệm và đã có chính sửa cho phù hợp với thực tế học sinh do lớp tôi dạy.
2.1. Các trò chơi phục vụ mạch kiến thức số học. 
a.Trò chơi: Ghép hoa
- Mục đích: Củng cố về các phép tính cộng trừ trong phạm vi 1000, nhân chia trong bảng, tính giá trị biểu thức (không nhớ).
 - Chuẩn bị:
19 hoa và cánh hoa (làm bằng giấy màu sau đó dán băng dính hoặc ép plastic để viết bằng bút dạ bảng, có thể xoá được và dùng nhiều lần mặt sau có dán nam châm).
Nhụy hoa là một số ghi kết quả của phép tính.
Cánh hoa ghi phép tính. 
-Tổ chức chơi: 
+ Địa điểm chơi: Trong lớp 
+ Số lượng chơi: 2 đội, mỗi đội 5 em 
+ Tiến hành trong các tiết: từ tiết 2 đến 10; từ tiết 78 đến 83 
+ Cách chơi:
Cách 1: GV cho sẵn mỗi đội 1 nhuỵ hoa và các phép tính, HS cần chọn các phép tính thích hợp để gắn thành bông hoa. Mỗi cánh hoa được tính 1 điểm, ghép hoàn chỉnh bông hoa được thưởng 5 điểm. Sau một thời gian quy định, đội nào ghép được nhiều điểm hơn thì đội đó thắng cuộc. HS chơi dưới hình thức tiếp sức. 
VD:
	Đội 1
	
	Đội 2
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	           Cánh hoa
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24 - 6




b. Trò chơi: Cánh cửa thần
- Mục đích: Rèn cho HS kĩ năng nhẩm nhanh 4 phép tính số học
- Chuẩn bị:
+ Các tấm thẻ có ghi các phép tính nhẩm như:
7 x 6
28 : 4
300 + 400

Hoặc có thể sử dụng các cánh hoa ở trò chơi 2
+ Một số phần thưởng như: bút chì, nhãn vở, quyển vở, bông hoa, bánh kẹo ….
- Tổ chức chơi: 
+ Địa điểm chơi: không hạn chế địa điểm 
+Số lượng chơi nhóm từ 15 HS trở lên
+ Tiến hành trong các tiết: nhân chia trong bảng (tiết 18, 19, 23, 24, 31, 32, 35, 36, 53, 54, 59, 60, 63, 64, 67, 68), Các tiết có nội dung dạy tính nhẩm.
- Cách chơi:
GV cử 2 HS đứng nắm tay nhau tạo thành “cánh cửa thần”. GV hoặc 1 HS khác đứng ở phía sau cánh cửa. Những HS còn lại xếp hàng một đứng trước “cánh cửa thần” lần lượt giải đáp phép tính trên tấm thẻ mà GV đưa ra. Nếu nói đúng thì “cánh cửa thần” mở ra và HS đó được đi qua “cánh cửa thần” để vào kho báu chọn lấy một đồ vật mà mình thích rồi đi về chỗ. Nếu nói sai phải đứng sang bên cạnh để bạn đứng sau tiếp tục giải đố. Kết thúc trò chơi, những bạn HS không mở được “cửa” sẽ bị phạt nhảy lò cò hoặc hát một bài.
c. Trò chơi : Những que diêm nhanh nhẹn. 
- Mục đích: Củng cố cách viết các số La Mã đúng theo quy ước. Chuẩn bị: Bảng dạ (trong bộ ĐDDT của GV)
Các mảnh bìa cắt theo hình que diêm dài 10 cm, rộng 2 cm; mặt sau có gắn vải móc (để gắn vào bảng dạ
-Tổ chức chơi: 
+ Địa điểm chơi trong lớp
+Số lượng chơi: 2 đội, mỗi đội từ 3 em trở lên (tuỳ theo mức độ khó của đề bài mà có thể tăng số HS) 
+ Tiến hành trong các tiết: 116, 117
+ Cách chơi: Giáo viên đặt yêu cầu: hãy xếp các số la mã từ 3 (hoặc 4. 5...) que diêm cho sẵn.
 Khi nào giáo viên hô “bắt đầu” thì các em cùng tham gia bình luận về đưa ra cách xếp trong thời gian quy định (khoảng 3 phút). Khi hết giờ có " đội cùng nhau về vị trí, giáo viên cùng cả lớp đếm các số La Mã mà các đội đã xếp được.
+ Mỗi số xếp được đúng quy ước được 1 điểm. 
+ Đội nào xong trước được cộng thêm 2 điểm. 
+ Đội nào có tổng số điểm lớn hơn đội đó sẽ thắng. 
VD: Các số La Mã được xếp từ 3 que diêm.
















2.2. Các trò chơi phục vụ mạch kiến thức hình học. 
a. Các trò chơi dùng que diêm (que tính) để xếp, tạo hình. 
*Vấn đề chung: 
- Mục đích:
Tập xếp hình, tái tạo hình để khắc sâu biểu tượng về các hình: tam giác, hình vuông, hình chữ nhật, hình tứ giác.
Rèn luyện óc tư duy, sáng tạo, tác phong nhanh nhẹn. 
Tạo không khí sôi nổi. 
- Chuẩn bị: (đủ cho hai đội tham gia chơi).
2 lá cờ (khác màu) dùng để báo hiệu đã có đáp án. 
2 bảng con (hoặc mảnh bìa các tông để các đội xếp que diêm lên đó). 
Một số que diêm (que tính) phục thuộc vào yêu cầu của mỗi trò chơi.
Mỗi đội có thể chuẩn bị thêm 4 - 5 (bảng hoặc que diêm) để đưa ra cách xếp khác.
Ngoài ra mỗi học sinh dưới lớp cũng chuẩn bị số que diêm (que tính) để cùng tham gia trò chơi, tìm ra cách xếp bổ sung.
- Tổ chức chơi: 
+ Địa điểm chơi: trong lớp 
+ Số lượng chơi: 2 đội, mỗi đội từ 3 đến 5 em 
+ Tiến hành trong các tiết: 84, 85, tự học có hướng dẫn
+ Cách chơi: Hai đội ngồi sẵn vào vị trí (GV có thể chuẩn bị bàn tròn để học sinh tiện trao đổi). Khi nghe rõ yêu cầu của trò chơi, các em ở mỗi đội cùng suy nghĩ và tìm ra cách xếp các que diêm (que tính) vào bảng con (bìa cát tông) theo yêu cầu. Thời gian: 1 - 2 phút tùy thuộc vào mức độ khó dễ của yêu cầu, giáo viên linh động đề ra thời gian cho phù hợp. 
 Cách đánh giá: Đội nào xong trước sẽ giơ cờ lên để cho cô giáo và vô lớp biệt đội đó có đáp án trước. Giáo viên đợi cho đội kia tiếp tục cho hết giờ qui định. Khi hai đội đã xong thì quyền trả lời trước vẫn thuộc về đội giơ tín hiệu trước. Mỗi đáp án đúng kịp thời gian sẽ ghi được 10 điểm. 
· Đội nào có đáp án trước được cộng thêm 1 điểm. 
· Đáp án sai không được điểm nào.
· Đối với một số trò chơi yêu cầu trình bày các cách, nếu hết thời gian mà học sinh chưa đưa ra đủ thì tuỳ theo từng trường hợp mà cho điểm. 
· Nếu đội nào đưa ra thêm đáp án vượt quá yêu cầu đề ra thì mỗi đáp án sẽ được cộng thêm 2 điểm (chỉ công nhận các đáp án đúng khi các que diêm được xếp vừa đủ).
*  Các trò chơi cụ thể: 
Trò chơi 1:
- Yêu cầu: em hãy dùng 7 que diêm để xếp thành 1 hình gồm 3 hình tam giác và 3 hình tứ giác.
- Đáp án:








1b. Trò chơi 2:
- Yêu cầu: Từ 8 que diêm, em xếp thành 1 hình vuông, 1 hình tam giác và 1 hình tứ giác. 
- Đáp án:









b. Nhóm trò chơi xếp hình sử dụng 4 mảnh hình. 
- Mục đích:
Tập xếp hình, tái tạo hình để khắc sâu biểu tượng về các hình: tam giác, hình vuông, hình chữ nhật, hình tứ giác.
Rèn luyện óc tư duy, sáng tạo, tác phong nhanh nhẹn.
Tạo không khí sôi nổi.
- Chuẩn bị:
GV hướng dẫn HS cắt 1 hình vuông bằng giấy màu bìa cứng theo mẫu:


Tổ chức chơi: 
+ Địa điểm chơi trong lớp 
+ Số lượng chơi: cả lớp 
+ Tiến hành trong các tiết: tự học có hướng dẫn 
+ Cách chơi: 
2a. Trò chơi 1: 
- Yêu cầu: Em ghép thế nào để 1 hình chữ nhật từ 4 mảnh hình trên. 
Gợi ý 1 cách ghép:


2.b. Trò chơi 2: Em hãy ghép 4 mảnh hình cơ bản trên để ghép được 1 hình tứ giác.
Gợi ý 2 cách xếp:






c. Trò chơi 3: em có hình gì? 
- Mục đích: 
Rèn luyện óc tư duy, sáng tạo, tác phong nhanh nhẹn. 
Tạo không khí sôi nổi. 
- Chuẩn bị: các hình tam giác có trong bộ đồ dùng Toán để xếp hình 
- Tổ chức chơi: 
+ Địa điểm chơi: trong lớp 
+ Số lượng chơi: cả lớp 
+ Tiến hành trong các tiết: có nội dung xếp hình, tự học có hướng dẫn 
+ Cách chơi: HS sử dụng 8 hình tam giác để tự sáng tạo ra 1 hình mà mình thích 
 HS đã có một số cách xếp:
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2.3.Trò chơi phục vụ mạch kiến thức đo đại lượng. 
a. Trò chơi 1: Nhìn thứ ngày.
- Mục đích:
Ghi nhớ quan hệ giữa thứ và ngày trong tuần, trong tháng.
Củng cố về cách xem lịch
- Chuẩn bị:
4 tờ lịch trong năm đủ 12 tháng, 4 lá cờ
- Tổ chức chơi:
+ Địa điểm chơi: trong lớp + Số lượng chơi: Cả lớp chia làm 4 tổ 
+ Tiến hành trong các tiết: 105, 106 
- Cách chơi:
4 đội “oẳn tù tì” để giành quyền ra câu hỏi trước. Một đội ra câu hỏi về ngày, tháng, 3 đội còn lại giành quyền trả lời trước bằng cách giơ cờ. Đội nào trả lời đúng được 1 điểm, nêu giơ cờ những trả lời sai bị trừ 1 điểm.
VD về câu hỏi: 
- Ngày 1/6 là thứ mấy? 
- Tháng 10 có bao nhiêu ngày? 
- Thứ bảy đầu tiên của tháng 5 là ngày nào? 
- Ngày đầu tiên của tháng 2 là thứ mấy? 
- .......... 
b. Trò chơi 2: Đồng hồ tích tắc. 
- Mục đích: Củng cố cách xem đồng hồ. 
- Chuẩn bị: 6 chiếc đồng hồ nhựa có kim di động chia cho hai đội.
Giáo viên dán 2 tờ giấy A4 lên bảng, chỉ dán mép trên, mục đích là để môi em nghĩ ra số giờ và ghi vào đó xong che lại không cho bạn đằng sau biết.
Kê sẵn một chiếc bàn trên bục giảng để xếp đồng hồ.
Tổ chức chơi: 
+ Địa điểm chơi: trong lớp
+ Số lượng chơi: 2 đội, mỗi đội 3 em (số lượng HS có thể thay đổi tùy theo số đồng hồ chuẩn bị và lượng thời gian)
+ Tiến hành trong các tiết 13, 14, 15, 120, 121 
- Cách chơi:
Hai đội mỗi đội 3 em xếp thành hai hàng dọc. Khi giáo viên hô bắt đầu thì ở mỗi đội em đâu hàng sẽ nghĩ ra số giờ số phút và lên bảng lật tờ giấy A4 lên ghi vào bảng, không cho ai biết sau đó trở về nói thầm số giờ đó với em thứ 2, em thứ hai lại nói thầm cho em thứ 3. Em thứ 3 sẽ nhanh chóng lên bàn và lấy đồng hồ vặn đúng như số giờ mình đã nghe được rồi xếp đồng hồ vào góc bàn (nơi giáo viên đã qui định). Tiếp đó em này lại phải nghĩ ra 1 số giờ khác, ghi vào giấy A4 rồi trở về đứng đầu hàng nói thầm cho em đứng sau (thứ hai) đến em cuối cùng nghe được lại làm động tác tương tự cho đến khi lần lượt 3 em ở mỗi đội đều được lên vặn đồng hồ thì trò chơi kết thúc. Nếu còn thời gian giáo viên cho 6 em khác chơi tiếp.
Giáo viên lần lượt đọc từng số giờ kiểm tra ở trên bảng với chiếc đồng hồ vặn 
giờ tương ứng.
- Mỗi chiếc đồng hồ vặn đúng được 10 điểm. 
- Đội nào xong trước được cộng thêm 5 điểm.
c. Trò chơi 3: Em đi siêu thị. 
- Mục đích:
Củng cố nhận biết các loại tiền Việt Nam, tập đổi tiền, nắm được bảng giá một số mặt hàng quen thuộc.
- Chuẩn bị: Một số đồ vật có niêm yết giá (GV giúp HS ghi giá thích hợp)
Một số loại tiền có mệnh giá từ 100 000 đồng (nếu không có tiền thật thì GV có thể phô tô)
- Tổ chức chơi: 
+ Địa điểm chơi: trong lớp 
+ Số lượng chơi: cả lớp (chia thành 4 đến 6 nhóm) 
+ Tiến hành trong các tiết: 125, 126, 148 
- Cách chơi:
Mỗi nhóm cử 2 – 3 HS bán hàng còn lại các em đi mua hàng. HS trong vai người mua hàng sẽ đến các nhóm còn lại chọn lấy một hoặc hai đồ vật mà mình định mua rồi thanh toán tiền cho người bán. Nếu người mua trả thừa tiền thì người bán cần trả lại.
2.4. Các trò chơi phục vụ mạch kiến thức đại số. 
a.Trò chơi 1: Ai nối đúng 
- Mục đích: Giúp học sinh biết so sánh hai số tự nhiên trong phạm vi 100 000.
- Chuẩn bị:
GV kẻ và viết sẵn lên bảng các số, ô trống và dấu giống như hình và (bên kia trình bày tương tự).
	1246
	>
	


	371

	32758

	25300

	1019

	50002








Tổ chức chơi: 
+ Địa điểm chơi: trong lớp 
+ Số lượng chơi: 2 đội, mỗi đội 5 em 
+ Tiến hành trong các tiết: 1, 98, 99, 116, 137, 163 
+ Cách chơi:
Hai đội tham gia trò chơi đứng sẵn vào vị trí, khi giáo viên hô “bắt đầu” thì các em lần lượt nối mũi tên từ các ô có số ở giữa đến mỗi ô trống để được kết quả đúng.
Cách đánh giá: Giáo viên và cả lớp kiểm tra các đường nối xem có đúng không. Nếu đội nào có nhiều đường nối đúng thì đội đó sẽ thắng cuộc. Nếu số đường nối đúng bằng nhau thì đội nào nhanh hơn là đội thắng.
b. Trò chơi 2: Ai điền đúng 
Mục đích: Giúp học sinh biết so sánh hai số tự nhiên trong phạm vi 100 000. 
Chuẩn bị:
GV cho sẵn các số theo yêu cầu của bài (3, 4 hoặc 5 chữ số), một số dấu< >, = trên các mảnh bìa
Tổ chức chơi: 
+ Địa điểm chơi: trong lớp + Số lượng chơi: 2 đội, mỗi đội 5 em 
+ Tiến hành trong các tiết: 1, 98, 99, 116, 137, 163 
+ Cách chơi: Hai đội tham gia trò chơi đứng sẵn vào vị trí, khi giáo viên hộ “bắt đầu” thì các em lần lượt chọn các dấu để điền vào giữa 2 số để được kết quả đúng
Cách đánh giá: Giáo viên và cả lớp kiểm tra các dấu xem có đúng không. Nếu đội nào có nhiều dấu điền đúng thì đội đó sẽ thắng cuộc. Nếu số dấu điền đúng bằng nhau thì đội nào nhanh hơn là đội thắng.
2.5 Trò chơi phục vụ mạch kiến thức giải toán. 
1. Trò chơi 1: Hái hoa giải Toán. 
Mục đích: Giúp học sinh ôn lại cách giải các bài toán đơn (4 loại). Rèn luyện tính nhanh nhẹn. 
Chuẩn bị: 1 cây cảnh để trước lớp. Mỗi nhóm một bảng phụ, nam châm để gắn bảng.Một số bông hoa (hoặc hình ngôi sao, chiếc lá, quả táo, con gấu, con bướm) cắt bằng giấy màu có dây gài, bên trong có ghi các bài toán như sau:
+Gấp một số lên nhiều lần 
+ So sánh số lớn gấp mấy lần số bé 
+ So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn 
+ Chu vi hình vuông (hình chữ nhật) 
+ Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (2 dạng)
(giáo viên có thể ghi các bài toán vào mảnh giấy rồi kẹp vào các "" bông hoa để có thể sử dụng cho lần sau). Sau đó treo vào cây cảnh.
Tổ chức chơi: 
 + Địa điểm chơi: trong lớp 
 + Số lượng chơi: chia lớp thành nhóm 3
 + Tiến hành trong các tiết: ôn tập, tự học có hướng dẫn, hội vui học tập
 + Cách chơi:
Khi giáo viên hộ “bắt đầu” thì mỗi đội cử 1 em lên hái 1 bông hoa (1) cái lá ...). Sau đó cả đội đọc thầm bài toán gài trong bông hoa (cái lá .) rồi làm ra bảng phụ. Nhóm nào xong lên gắn trên bảng. Cả lớp kiểm tra cách làm của các nhóm.
IV.KẾT QUẢ 
Các kết quả thu được đã cho thấy tính khả thi của việc tổ chức trò chơi học tập trong việc dạy học toán. Đầu năm các em ngại học toán, lớp học trầm, học sinh thụ động, khảo sát chất lượng môn toán đầu năm thấp. 
	KẾT QUẢ KHẢO SÁT MÔN TOÁN THÁNG 9 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TỔNG
	SỐ HS
	Điểm 10
	Điểm 9
	Điểm 8
	Điểm 7
	Điểm 6
	Điểm 5
	Điểm dưới 5

	SỐ HS
	Đ.GIÁ
	SL
	%
	SL 
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	45
	45
	8
	17,8
	12
	26,8
	7
	15.6
	9
	19.8
	4
	8.9
	4
	8.9
	1
	2.2



Đến cuối kì I ,không khí tiết học trong giờ toán đã chuyển biến rõ .Các em hào hứng tham gia học tập, củng cố ôn luyện kiến thức một cách nhẹ nhàng, thoải mái qua hoạt động chơi, làm cho không khí lớp nên sôi nổi. Kết quả học tập cũng nâng cao rõ .
	KẾT QUẢ MÔN TOÁN CUỐI HỌC KÌ I

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TỔNG
	SỐ HS
	Điểm 10
	Điểm 9
	Điểm 8
	Điểm 7
	Điểm 6
	Điểm 5
	Điểm dưới 5

	SỐ HS
	Đ.GIÁ
	SL
	%
	SL 
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	45
	45
	13
	28.6
	16
	35.6
	7
	15.6
	6
	13.4
	3
	6.8
	0
	0
	0
	0


                        KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
I.KẾT LUẬN
Qua thời gian trải nghiệm vận dụng Trò chơi học tập trong môn toán chủ quan tôi thấy vai trò tích cực của trò chơi trong việc tạo hứng thú cho học sinh học tập nói chung và môn toán nói riêng. Các kết quả thu được đã cho thấy tính khả thi của việc tổ chức trò chơi học tập trong việc dạy học toán. Các em hào hứng tham gia chơi, củng cố ôn luyện kiến thức một cách nhẹ nhàng, thoải mái qua hoạt động chơi, làm cho không khí lớp học sôi nổi... Do đó việc thiết kế và sưu tầm trò chơi học tập là thiết thực góp phần hỗ trợ cho việc dạy học Toán theo định hướng đổi mới phương pháp dạy học
II.KHUYẾN NGHỊ
Qua trả nghiệm vận dụng đề tài tôi thấy việc tổ chức trò chơi trong dạy học còn chưa phong phú .Vì vậy tôi mạnh dạn đề nghị nhà trường tăng cường đầu sách có nội dung hướng dẫn tổ chức các hoạt động trò chơi gây hứng thú học tập cho học sinh, để giáo viên tham khảo và vận dụng vào việc đổi mới phương pháp dạy học.
Trên đây là những kinh nghiệm nhỏ của tôi trong viêc “Tổ chức trò chơi giúp học sinh lớp 3 hứng thú trong giờ học toán ”. Rất mong các bạn đồng nghiệp đóng góp ý kiến để bản Sáng kiến kinh nghiệm hoàn thiện hơn.
                                                                        Hà nội, ngày 8 tháng 2 năm 2020
                                                                                       Người viết 

                                                                                    Vũ Thị Phong Lan
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PHIẾU ĐIỀU TRA THỰC TRẠNG HỌC SINH HỨNG THÚ MÔN TOÁN
TRƯỚC KHI ÁP DỤNG SÁNG KIẾN
- Người thực hiện: Vũ Thị Phong Lan
- Thời gian điều tra: Ngày 16 tháng 9 năm 2019
- Đối tượng điều tra: 45 Học sinh lớp 3A, trường tiểu học Lê Ngọc Hân.
                                 Phiếu điều tra thái độ học tập môn Toán 
Họ và tên học sinh:..................................................
Lớp:.........................................................................
Em hãy cho biết ý kiến của mình qua các câu hỏi sau.
Câu 1: Thái độ của em đối với môn toán
(Đánh dấu x vào 1 trong 3 ô trống hoặc ghi ý kiến khác của em)
 Rất thích
 Bình thường
 Không thích
Ý kiến khác:.........................................................................................................
Câu 2: Những hoạt động của em trong giờ học toán
(Với mỗi hoạt động, hãy đánh dấu x vào 1 trong 3 cột)

	CÁC HOẠT ĐỘNG 
	Mức độ hoạt động

	
	Thường xuyên
	Đôi khi
	Ít khi

	- Nghe GV giảng và  làm bài
	 
	 
	 

	- Trao đổi, thảo luận với bạn để giải quyết một vấn đề nào đó
	 
	 
	 

	- Tự đưa ra vấn đề mà em quan tâm
	 
	 
	 

	- Đề xuất các hướng giải quyết vấn đề
	 
	 
	 

	- Giải quyết vấn đề học tập dựa vào kiến thức đã học
	 
	 
	 

	- Giải quyết vấn đề học tập dựa vào hiểu biết thực tế của em
	 
	 
	 


Câu 3: Hãy đánh dấu x vào những hoạt động mà em thích trong giờ học Toán
	CÁC HOẠT ĐỘNG
	MỨC ĐỘ HOẠT ĐỘNG

	
	Không thích
	Thích

	Rất thích

	- Nghe GV giảng và ghi chép
	 
	 
	 

	- Trao đổi, thảo luận với bạn để giải quyết một vấn đề nào đó
	 
	 
	 

	- Tự đưa ra vấn đề mà em quan tâm
	 
	 
	 

	- Đề xuất các hướng giải quyết vấn đề
	 
	 
	 

	- Giải quyết vấn đề học tập dựa vào kiến thức đã học
	 
	 
	 

	- Giải quyết vấn đề học tập dựa vào hiểu biết thực tế của em
	 
	 
	 



Câu 4: Cảm xúc của em trong giờ học Toán
(Đánh dấu x vào ô trống hoặc ghi ý kiến khác của em)
 Giờ học lôi cuốn, hấp dẫn em
 Em được học tập tích cực, hiểu bài sâu sắc
 Giờ học tẻ nhạt
KẾT QUẢ  ĐIỀU TRA THỰC TRẠNG HỌC SINH HỨNG THÚ MÔNTOÁNTRƯỚC KHI ÁP DỤNG SÁNG KIẾN
- Người thực hiện: Vũ Thị Phong Lan
- Thời gian điều tra: Ngày 16 tháng 9 năm 2019
- Đối tượng điều tra: 45 Học sinh lớp 3A, trường tiểu học Lê Ngọc Hân.
Câu 1: Thái độ của em đối với môn toán
(Đánh dấu x vào 1 trong 3 ô trống hoặc ghi ý kiến khác của em)
 Rất thích :11
 Bình thường : 19
 Không thích: 12
Ý kiến khác: 3
Câu 2: Những hoạt động của em trong giờ học toán
(Với mỗi hoạt động, hãy đánh dấu x vào 1 trong 3 cột)

	CÁC HOẠT ĐỘNG 
	Mức độ hoạt động

	
	Thường xuyên
	Đôi khi
	Ít khi

	- Nghe GV giảng và  làm bài
	 35
	 6
	 4

	- Trao đổi, thảo luận với bạn để giải quyết một vấn đề nào đó
	 18
	 20
	 7

	- Tự đưa ra vấn đề mà em quan tâm
	 5
	 32
	 8

	- Đề xuất các hướng giải quyết vấn đề
	 13
	 16
	 16

	- Giải quyết vấn đề học tập dựa vào kiến thức đã học
	 30
	 8
	 7



Câu 3: Hãy đánh dấu x vào những hoạt động mà em thích trong giờ học Toán
	CÁC HOẠT ĐỘNG
	MỨC ĐỘ HOẠT ĐỘNG

	
	Rất
thích
	Thích
	Không
thích

	- Nghe GV giảng và ghi chép
	 5
	 15
	2 5

	- Trao đổi, thảo luận với bạn để giải quyết một vấn đề nào đó
	 9
	 18
	 18

	- Tự đưa ra vấn đề mà em quan tâm
	 5
	 5
	 35

	- Đề xuất các hướng giải quyết vấn đề
	 13
	 12
	 20

	- Giải quyết vấn đề học tập dựa vào kiến thức đã học
	 15
	 15
	 15



Câu 4: Cảm xúc của em trong giờ học Toán
(Đánh dấu x vào ô trống hoặc ghi ý kiến khác của em)
 Giờ học lôi cuốn, hấp dẫn em :12
 Em được học tập tích cực, hiểu bài sâu sắc:10
 Giờ học tẻ nhạt: 23
 
[bookmark: _GoBack]KẾT QUẢ ĐIỀU TRA THỰC TRẠNG HỌC SINH HỨNG THÚ MÔNTOÁN SAU KHI ÁP DỤNG SÁNG KIẾN
- Người thực hiện: Vũ Thị Phong Lan
- Thời gian điều tra: Ngày 31 tháng 1 năm 2020
- Đối tượng điều tra: 45 Học sinh lớp 3A, trường tiểu học Lê Ngọc Hân.
Câu 1: Thái độ của em đối với môn toán
(Đánh dấu x vào 1 trong 3 ô trống hoặc ghi ý kiến khác của em)
 Rất thích :30
 Bình thường : 13
 Không thích: 1
Ý kiến khác: 1
Câu 2: Những hoạt động của em trong giờ học toán
(Với mỗi hoạt động, hãy đánh dấu x vào 1 trong 3 cột)

	CÁC HOẠT ĐỘNG 
	Mức độ hoạt động

	
	Thường xuyên
	Đôi khi
	Ít khi

	- Nghe GV giảng và  làm bài
	 41
	 3
	 1

	- Trao đổi, thảo luận với bạn để giải quyết một vấn đề nào đó
	 33
	 10
	 2

	- Tự đưa ra vấn đề mà em quan tâm
	 15
	 22
	 8

	- Đề xuất các hướng giải quyết vấn đề
	 23
	 16
	 6

	- Giải quyết vấn đề học tập dựa vào kiến thức đã học
	 39
	 4
	 2



Câu 3: Hãy đánh dấu x vào những hoạt động mà em thích trong giờ học Toán
	CÁC HOẠT ĐỘNG
	MỨC ĐỘ HOẠT ĐỘNG

	
	Rất
thích
	Thích
	Không
thích

	- Nghe GV giảng và ghi chép
	 5
	 5
	3 5

	- Trao đổi, thảo luận với bạn để giải quyết một vấn đề nào đó
	 32
	 18
	 5

	- Tự đưa ra vấn đề mà em quan tâm
	 15
	 25
	 5

	- Đề xuất các hướng giải quyết vấn đề
	 28
	 12
	 5

	- Giải quyết vấn đề học tập dựa vào kiến thức đã học
	 30
	 13
	 2



Câu 4: Cảm xúc của em trong giờ học Toán
(Đánh dấu x vào ô trống hoặc ghi ý kiến khác của em)
 Giờ học lôi cuốn, hấp dẫn em :32
 Em được học tập tích cực, hiểu bài sâu sắc:11
 Giờ học tẻ nhạt: 2

	KẾT QUẢ KHẢO SÁT MÔN TOÁN THÁNG 9 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TỔNG
	SỐ HS
	Điểm 10
	Điểm 9
	Điểm 8
	Điểm 7
	Điểm 6
	Điểm 5
	Điểm dưới 5

	SỐ HS
	Đ.GIÁ
	SL
	%
	SL 
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	45
	45
	8
	17,8
	12
	26,8
	7
	15.6
	9
	19.8
	4
	8.9
	4
	8.9
	1
	2.2





	                          KẾT QUẢ MÔN TOÁN CUỐI HỌC KÌ I

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TỔNG
	SỐ HS
	Điểm 10
	Điểm 9
	Điểm 8
	Điểm 7
	Điểm 6
	Điểm 5
	Điểm dưới 5

	SỐ HS
	Đ.GIÁ
	SL
	%
	SL 
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	45
	45
	13
	28.6
	16
	35.6
	7
	15.6
	6
	13.4
	3
	6.8
	0
	0
	0
	0
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